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Ngudi dong hanh tin cay

CAC GOI DICH VU DANG KY NHAN HIEU TAI VIET NAM

GOl CO BAN GOl TIEU cHUAN B GOl CHUYEN SAU
BASIC STANDARD PREMIUM

NOI DUNG CONG VIEC

Tu van quy trinh va lgi ich bao hdé nhan hiéu

Tra ciru cg ban nhan hiéu trudc khi dang ky

Tra ctru, phan tich chuyén sau nhan hiéu trudc khi dang ky
Panh gia tinh phap ly ciia h6 so va giay td lién quan

Soan thao bd ho so dang ky nhan hiéu

Pai dién ndp don dang ky tai Cuc S& hiru tri tué Viét Nam

Theo doi tién trinh x& ly don va thong bao tién trinh don

Giai trinh chuyén moén theo yéu cau Cuc S& hitu tri tué (néu co)
Ban giao két qua cudi cung cho khach hang

3.800.000

PHI (VND) CHO PON PANG KY 1 NHOM 2.500.000 4.400.000

1.900.000/nhom

PHi PANG TU NHOM THU 2 TRO Pl ( trong cung 1 don) 1.400.000/nhém 2.500.000/nhém

LUU Y:
1.Phi trén déd bao gém phi dich vu va phi, Ié phi nha nudc.
2.Phi chua bao gom thué GTGT va chua bao gém phi cép Van bang nhdn hiéu.
3.Phi mang tinh tham khdo, chiing toi sé bdo phi cu thé khi cé thong tin day du vé nhén hiéu can dadng ky.
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CAC DICH VU XU LY PON PANG KY NHAN HIEU

DICH VU NOI DUNG CONG VIEC TAI LIEU CUNG CAP

e Tu van quy trinh chuyén nhuong va diéu kién chuyén nhuong

o e Kiém tra tinh trang phap ly don va tai liéu di kem

CHUY,EN bON e Soan thdo b6 ho so chuyén nhuong don 1.S6 don goc can chuyén

Chuyen nhugng don dang e Dai dién ndp hod so tai Cuc S& hiru tri tué

ky cho chu don mai e Theo d&i tién trinh xtr ly va giai trinh chuyén mon
Nhan két qua & ban giao cho khach hang

2.Thong tin bén nhan

Tu van quy trinh va diéu kién tach don
Phan tich don gbc va Tu van chién lugc tach don
TACH PON Kiém tra tinh trang phap ly don va tai liéu di kem
e Soan thdo bo hd sa tach don don 1.56 don goc can tach
e Dai dién nop ho so tai Cuc SG hitu tri tué 2.Noi dung can tach
e Theo ddi tién trinh xur ly va giai trinh chuyén mén
e Nhan két qua & ban giao cho khach hang

Tach mot don dang ky
thanh nhiéu don

e Tu van quy trinh va diéu kién stra don

e Kiém tra tinh trang don goc va tu van phuong an stra doi.
SUA PON e DOi chi€u va phan tich thong tin can sira doi
Stra théng tin cua don e Soan thdo bd ho so sra don. 1.S6 don gbc can sura
da dang ky e Pai dién ndp ho so tai Cuc S hitu tri tué 2. Thong tin can sira
e Theo ddi tién trinh xur ly va giai trinh chuyén mén

e Nhan két qua & ban giao cho khach hang

e Tu van quy trinh xur ly don bi ttr choi

e Phan tich ly do tir ch6i & danh gia kha nang giai trinh

e Xay dung phuong an xu ly tu choi

e Soan thao ho so giai trinh 1. S6 don géc can xr ly
e Dai dién nop ho so tai Cuc SG hitu tri tué

e Theo ddi tién trinh xur ly va giai trinh chuyén mén

XU LY DON BI TU’
CHOI/KHIEU NAI

e Nhan két qua & ban giao cho khach hang

e Kiém tra théng tin va danh gia tinh trang nhan hiéu bi phan
s[o]}
PHAN POI PON e Danh gia kha nang phan déi & tu van phuong an phu hgp
PANG KY NHAN HIEU e Soan thao ho s‘d phan doi
e Dai dién nop ho so tai Cuc SG hitu tri tué phan doi
e Theo ddi tién trinh xtr ly va giai trinh chuyén maon
e Nhan két qua & ban giao cho khach hang

1.Thdéng tin don can

e Phan tich ndi dung phan d6i va danh gia rudi ro
e Tu van phuang an phan doi

TRA LOI PHAN POI DPON e Soan thao ho so tra |0i phan doi

DANG KY NHAN HIEU e Dai dién ndp ho so tai Cuc S& hitu tri tué 1.Van ban phan doi don

e Theo ddi tién trinh xtr ly va giai trinh chuyén mén
e Nhan két qua & ban giao cho khach hang

LUU Y:
1.Phi trén chua bao gom thué GTGT va phi cdp van bang.
2.Phi mang tinh tham khdo, chiing toi sé bdo phi cu thé khi cé thong tin day du.

PHi (VND)

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Tu 8.000.000

1.500.000

1.500.000
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Ngudi déng hanh tin cay

CAC DICH VU SAU KHI CAP VAN BANG PANG KY NHAN HIEU

TAI LIEU

" PHI (VND)
CUNG CAP

NOI DUNG CONG VIEC

e Kiém tra thong tin van bang va tai liéu lién quan di kem
e Tu van quy trinh va diéu kién gia han
GIA HAN VAN BANG NHAN HIEU * Soan théo ho so gia han 1.Ban goc van bdng
' ' e Pai dién nop ho so tai Cuc SG hitu tri tué can gia han
e Theo ddi tién trinh xur ly va giai trinh chuyén mén
Nhan van bang gbc & ban giao cho khach hang

Tu 2.500.000

Kiém tra thong tin va tinh trang phéap ly van bang
Tu van quy trinh va diéu kién chuyén nhuong
Soan thao hgp déng chuyén nhuong
Soan thdo b6 ho so chuyén nhuogng

e Pai dién ndp ho so tai Cuc ST hiru tri tué

e Theo ddi tién trinh xur ly va giai trinh chuyén mén
Nhan van bang goc & ban giao cho khach hang

1. Ban gbc van bang
2. Bén nhan chuyén | 3.000.000/ VBBH

nhugng

CHUYEN NHUONG VAN BANG

Kiém tra thong tin va tinh trang phap ly van bang
Tu van quy trinh va diéu kién cap lai
Soan thao bo ho so cap lai
e Dai dién nop ho so tai Cuc S& hitu tri tué
e Theo ddi tién trinh xr ly va giai trinh chuyén mén
e Nhan van bang goc & ban giao cho khach hang

CAP LAI VAN BANG NHAN HIEU
(van bang bi mat, héng, rach,
hoac mo thong tin)

1.56 van bang can
cap lai 1.500.000/ 1 VBBH

Kiém tra théng tin va tinh trang phap ly van bang goéc
Tu van quy trinh va diéu kién cap pho ban
CAP PHO BAN VAN BANG NHAN HIEU Soan thao bd ho so yéu cau cap pho ban van bang 1.56 van bing can
e Dai dién ndp ho so tai Cuc ST hiru tri tué cdp phé bang 1.500.000/ 1 VBBH
e Theo ddi tién trinh xtr ly va giai trinh chuyén maon
Nhan van bang & ban giao cho khach hang

(cap pho ban cho déng chu sd hitu)

Kiém tra théng tin chi tiét va tinh trang phap ly van bang

Tu van quy trinh va diéu kién stra doi theo tirng truong hop

Soan thao b ho so yéu cau stra doi van bang 1.Ban gdc van bang
e Dai dién nop ho so tai Cuc SG hitu tri tué 2.Thong tin stra doi
e Theo ddi tién trinh xur ly va giai trinh chuyén mén
e Nhan van bang & ban giao cho khach hang

SU'A DOI VAN BANG NHAN HIEU
(stra thdong tin chd van bang, danh muc
san pham/dich vu, mau nhan hiéu...)

2.500.000/ 1 VBBH

LUU Y:
1.Phi trén chua bao gom thué GTGT.
2.Phi mang tinh tham khdo, chiing toi sé bdo phi cu thé khi cé thong tin day du.
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Ngudi déng hanh tin cay

DICH VU DANG KY NHAN HIEU QUOC TE

o
BAN DIEN TU

LUU Y:
1.Phi trén chua bao gobm thué GTGT va phi giao dich ngdn hang.
2.Phi mang tinh tham khdo, chiing toi sé bdo phi cu thé khi cé thong tin chi tiét va thoi diém ddng ky.
3.Phi ndép don dang ky cho 1 nhdm, khong tra cuu, chua bao gdom phi dich thudt (néu co).



	CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM
	Tư vấn quy trình và lợi ích bảo hộ nhãn hiệu
	Tra cứu cơ bản nhãn hiệu trước khi đăng ký
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	Tra cứu, phân tích chuyên sâu nhãn hiệu trước khi đăng ký
	Đánh giá tính pháp lý của hồ sơ và giấy tờ liên quan
	Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
	Đại diện nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
	Theo dõi tiến trình xử lý đơn và thông báo tiến trình đơn
	Giải trình chuyên môn theo yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có)
	Bàn giao kết quả cuối cùng cho khách hàng
	PHÍ (VND) CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ 1 NHÓM
	PHÍ ĐĂNG TỪ NHÓM THỨ 2 TRỞ ĐI ( trong cùng 1 đơn)

	GÓI CƠ BẢN  BASIC
	GÓI TIÊU CHUẨN STANDARD
	2.500.000
	3.800.000
	1.400.000/nhóm
	1.900.000/nhóm
	GÓI CHUYÊN SÂU PREMIUM

	4.400.000
	2.500.000/nhóm
	LƯU Ý:
	Phí trên đã bao gồm phí dịch vụ và phí, lệ phí nhà nước.
	Phí chưa bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm phí cấp Văn bằng nhãn hiệu.
	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ về nhãn hiệu cần đăng ký.


	7.000.000


	CÁC DỊCH VỤ XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
	DỊCH VỤ
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	TÀI LIỆU CUNG CẤP
	PHÍ (VND)
	Tư vấn quy trình chuyển nhượng và điều kiện chuyển nhượng
	Kiểm tra tình trạng pháp lý đơn và tài liệu đi kèm
	Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển nhượng đơn
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng
	Số đơn gốc cần chuyển
	Thông tin bên nhận
	2.500.000
	CHUYỂN ĐƠN
	Chuyển nhượng đơn đăng ký cho chủ đơn mới
	Tư vấn quy trình và điều kiện tách đơn
	Phân tích đơn gốc và Tư vấn chiến lược tách đơn
	Kiểm tra tình trạng pháp lý đơn và tài liệu đi kèm
	Soạn thảo bộ hồ sơ tách đơn đơn
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng

	Tách một đơn đăng ký thành nhiều đơn
	Số đơn gốc cần tách
	Nội dung cần tách
	2.500.000

	TÁCH ĐƠN
	Sửa thông tin của đơn đã đăng ký

	SỬA ĐƠN
	Tư vấn quy trình và điều kiện sửa đơn
	Kiểm tra tình trạng đơn gốc và tư vấn phương án sửa đổi.
	Đối chiếu và phân tích thông tin cần sửa đổi
	Soạn thảo bộ hồ sơ sửa đơn.
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng
	Số đơn gốc cần sửa
	Thông tin cần sửa
	2.500.000

	XỬ LÝ ĐƠN BỊ TỪ CHỐI/KHIẾU NẠI
	Tư vấn quy trình xử lý đơn bị từ chối
	Phân tích lý do từ chối & đánh giá khả năng giải trình
	Xây dựng phương án xử lý từ chối
	Soạn thảo hồ sơ giải trình
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng
	Số đơn gốc cần xử lý
	Từ 8.000.000

	PHẢN ĐỐI ĐƠN  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
	Kiểm tra thông tin và đánh giá tình trạng nhãn hiệu bị phản đối.
	Đánh giá khả năng phản đối & tư vấn phương án phù hợp
	Soạn thảo hồ sơ phản đối
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng
	Thông tin đơn cần phản đổi
	1.500.000

	TRẢ LỜI PHẢN ĐỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
	Phân tích nội dung phản đối và đánh giá rủi ro
	Tư vấn phương án phản đối
	Soạn thảo hồ sơ trả lời phản đối
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận kết quả & bàn giao cho khách hàng
	Văn bản phản đối đơn
	1.500.000


	LƯU Ý:
	Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và phí cấp văn bằng.
	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ.


	CÁC DỊCH VỤ SAU KHI CẤP VĂN BẰNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
	DỊCH VỤ
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	TÀI LIỆU CUNG CẤP
	PHÍ (VND)
	GIA HẠN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	Kiểm tra thông tin văn bằng và tài liệu liên quan đi kèm
	Tư vấn quy trình và điều kiện gia hạn
	Soạn thảo hồ sơ gia hạn
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng
	Bản gốc văn bằng cần gia hạn
	Từ 2.500.000
	Bản gốc văn bằng
	Bên nhận chuyển nhượng


	3.000.000/ VBBH
	CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG
	Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng
	Tư vấn quy trình và điều kiện chuyển nhượng
	Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng
	Soạn thảo bộ hồ sơ chuyển nhượng
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

	CẤP LẠI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	(văn bằng bị mất, hỏng, rách, hoặc mờ thông tin)
	Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng
	Tư vấn quy trình và điều kiện cấp lại
	Soạn thảo bộ hồ sơ cấp lại
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng gốc & bàn giao cho khách hàng

	Số văn bằng cần cấp lại

	1.500.000/ 1 VBBH
	CẤP PHÓ BẢN VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	(cấp phó bản cho đồng chủ sở hữu)
	Kiểm tra thông tin và tình trạng pháp lý văn bằng gốc
	Tư vấn quy trình và điều kiện cấp phó bản
	Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu cấp phó bản văn bằng
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng & bàn giao cho khách hàng

	Số văn bằng cần cấp phó bảng

	1.500.000/ 1 VBBH
	SỬA ĐỔI VĂN BẰNG NHÃN HIỆU
	(sửa thông tin chủ văn bằng, danh mục sản phẩm/dịch vụ, mẫu nhãn hiệu...)
	Kiểm tra thông tin chi tiết và tình trạng pháp lý văn bằng
	Tư vấn quy trình và điều kiện sửa đổi theo từng trường hợp
	Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng
	Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
	Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình chuyên môn
	Nhận văn bằng & bàn giao cho khách hàng

	Bản gốc văn bằng
	Thông tin sửa đổi

	2.500.000/ 1 VBBH

	LƯU Ý:
	Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT.
	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin đầy đủ.


	DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ
	QUỐC GIA/ KHU VỰC
	PHÍ
	THỜI GIAN (THÁNG)
	THỜI GIAN (THÁNG)
	LOẠI VĂN BẰNG
	HOA KỲ
	2300-2500 USD
	12-18
	BẢN ĐIỆN TỬ  eGRant

	TRUNG QUỐC
	680 - 750 USD
	4-6

	BẢN ĐIỆN TỬ
	750 - 900 USD
	12 - 14

	ÚC
	HÀN QUỐC
	1450 - 1650 USD
	10 - 12

	2300 - 2500 USD
	10 - 12

	NHẬT BẢN
	ẤN ĐỘ
	750 - 900 USD
	8 - 10

	THÁI LAN
	1200 - 1700 USD
	12 - 16

	BẢN ĐIỆN TỬ (QR)
	SINGAPORE
	CAMPUCHIA
	1425 - 1600 USD
	425 - 500 USD
	10 - 14
	9 - 12

	BẢN ĐIỆN TỬ
	MALAYSIA
	1450 - 1600 USD
	12 - 18

	BẢN GIẤY/ BẢN ĐIỆN TỬ
	LÀO
	350 - 450 USD
	10 - 12

	BẢN GIẤY
	PHILIPPINES
	950 - 1100 USD
	6 - 8

	BẢN ĐIỆN TỬ
	CANADA
	22 - 24

	1750 - 1900 USD
	EU (không bao gồm Anh)

	2550 - 2700 EUR
	6 - 9
	650.000/ 1 VBBH

	350 USD
	10 - 12

	BẢN GIẤY
	6 - 8


	LƯU Ý:
	Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và phí giao dịch ngân hàng.
	Phí mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ báo phí cụ thể khi có thông tin chi tiết và thời điểm đăng ký.
	Phí nộp đơn đăng ký cho 1 nhóm, không tra cứu, chưa bao gồm phí dịch thuật (nếu có).
	950 USD
	1750 USD
	6 - 8

	BẢN ĐIỆN TỬ
	2 tháng
	650.000/ 1 VBBH
	20 - 24


	BẢN ĐIỆN TỬ
	2550 EUR
	6 - 8

	BẢN ĐIỆN TỬ



